	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1876 /GDĐT-TrH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



	Về điều động giáo viên coi thi Nghề phổ

thông cấp THPT khóa ngày 04/7/2020
	           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 6  năm 2020


	Kính gửi:
	· Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện;

· Hiệu trưởng các trường THPT;
· Giám đốc các Trung tâm GDTX;
· Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX.



Căn cứ văn bản số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông.
Căn cứ văn bản số 1369/GDĐT-TrH ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 04 tháng 7 năm 2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập giáo viên làm nhiệm vụ coi thi Kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 04 tháng 7 năm 2020 theo danh sách phân bổ số lượng giám thị được điều động (đính kèm).
Ngày thi: Thứ Bảy, ngày 04 tháng 7 năm 2020
Thủ trưởng các đơn vị lập danh sách giáo viên coi thi (theo mẫu) gửi về Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email: txvinh.sgddt@tphcm.gov.vn đồng thời gửi bằng văn bản đến Hội đồng coi thi trước ngày 27/6/2020.

Thủ trưởng các đơn vị cử đủ số lượng giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và thông báo giáo viên coi thi có mặt tại Hội đồng coi thi lúc 8 giờ 00 ngày 03 tháng 7 năm 2020 để họp Hội đồng coi thi.

Mọi thắc mắc và các vấn đề liên quan đề nghị liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng GDTrH - ĐT 028.38299681) để được hướng dẫn giải quyết./.
	 Nơi nhận:
- Như trên; 

- Giám đốc “để báo cáo”;
- Lưu : VP, P.GDTrH; P.GDTX.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký)
Nguyễn Văn Hiếu


(Mẫu DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI)
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÊN ĐƠN VỊ ...............

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: …/
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020

	
	


DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

Kỳ thi  Nghề THPT khóa ngày 04/7/2020

	STT
	Họ và Tên
	Môn
	Điện thoại
	Hội đồng coi thi

	1
	Nguyễn Văn A
(Trưởng đoàn)
	…
	09…
	THPT …

	2
	Nguyễn Văn B
	…
	09…
	THPT …

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu, ghi Họ Tên)                                                                    

Lưu ý: 

- Danh sách lập trên Excel, Font chữ Times New Roman, Size 13.

- Phân công 01 trưởng đoàn của đoàn giáo viên coi thi tại 01 Hội đồng.

- Gửi về Phòng GDTrH: Gửi file qua mail txvinh.sgddt@tphcm.gov.vn (không gửi văn bản). Tất cả danh sách lưu vào 1 sheet và đặt tên file là tên đơn vị viết liền không dấu ví dụ: quan1, quanbinhtan, thpttrungvuong, ttktthhnquan6 …

- Tách riêng từng Hội đồng coi thi và gửi bằng văn bản về Hội đồng coi thi.
- Thời hạn gửi chậm nhất: Ngày 27/6/2020.
	SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN COI THI NGHỀ PHỔ THÔNG CẤP THPT KHÓA NGÀY 04/7/2020

STT

Đơn vị

Số Giám thị

Tên Hội đồng coi thi

Địa chỉ Hội đồng thi

Số Điện thoại

Phòng GD, trường điều động

1

Phòng GDĐT Huyện Bình Chánh

48

THPT Bình Chánh

D17/1D Huỳnh Văn Trí, Xã Bình Chánh, H.Bình Chánh

38758650

2

Phòng GDĐT Huyện Bình Chánh

58

THPT Lê Minh Xuân

G11/1 Ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh

37660323

3

Phòng GDĐT Huyện Bình Chánh

65

THPT Tân Túc

C1/3K Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, H. Bình Chánh

37594569

4

Phòng GDĐT Huyện Cần Giờ

35

THPT An Nghĩa

Ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông. H. Cần Giờ

22486628-22486383

5

Phòng GDĐT Huyện Củ Chi

48

THPT Củ Chi

KP1, Thị trấn Củ Chi, H.Củ Chi

38920434

6

Phòng GDĐT Huyện Củ Chi

30

THPT Quang Trung

ấp Phước An, Xã Phước Thạnh, H.Củ Chi

37910553-38929122

7

Phòng GDĐT Huyện Củ Chi

35

THPT Tân Thông Hội

Đường Suối Lội ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi

37961848

8

Phòng GDĐT Huyện Củ Chi

55

THPT Trung Phú

1318 tỉnh lộ 8 ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi

38927723

9

Phòng GDĐT Huyện Hóc Môn

65

THPT Bà Điểm

7 Nguyễn Thị Sóc ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, H.Hóc Môn

37125691

10

Phòng GDĐT Huyện Hóc Môn

53

THPT Lý Thường Kiệt

Đường Nam Thới 2, ấp Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn

38910335

11

Phòng GDĐT Huyện Hóc Môn

40

THPT Nguyễn Hữu Cầu

7 Nguyễn Ảnh Thủ, Xã Trung Chánh, H.Hóc Môn

37182616

12

Phòng GDĐT Huyện Hóc Môn

45

THPT Nguyễn Hữu Tiến

Số 9A ấp 7, Xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn

37112538

13

Phòng GDĐT Huyện Hóc Môn

70

THPT Phạm Văn Sáng

26/1C ấp 3 đường Nguyễn Thị Thử, xã Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn

62595962

14

Phòng GDĐT Huyện Nhà Bè

33

THPT Phước Kiển

1163 Lê Văn Lương - Ấp 3 - Xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè

37817993

15

Phòng GDĐT Quận 1

60

THPT Trần Đại Nghĩa

20 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1

38243006-38229040

16

Phòng GDĐT Quận 1

23

THPT Lương Thế Vinh

131 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1

39202651

17

Phòng GDĐT Quận 1

35

THPT Tenlơman

08 Trần Hưng Đạo, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1

38299702

18

Phòng GDĐT Quận 1

48

THPT Trưng Vương

3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1

38235025

19

Phòng GDĐT Quận 10

13

THPT Diên Hồng

11 Thành Thái, P.14, Q.10

38644551

20

Phòng GDĐT Quận 10

48

THPT Nguyễn An Ninh

93 Trần Nhân Tôn, P.2, Q.10

38330591

21

Phòng GDĐT Quận 10

40

THPT Nguyễn Du

XXI Đồng Nai, CX Bắc Hải, P.15, Q.10

35061164

22

Phòng GDĐT Quận 10

43

THPT Nguyễn Khuyến

50 Thành Thái, P.12, Q.10

38621053

23

Phòng GDĐT Quận 11

35

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, P.16,Q.11

39692022

24

Phòng GDĐT Quận 11

40

THPT Nguyễn Hiền

3 Dương Đình Nghệ, P.8, Quận 11

39629586-39627314

25

Phòng GDĐT Quận 11

38

THPT Trần Quang Khải

343D Lạc Long Quân, P.5, Q.11

39752306-39752307

26

Phòng GDĐT Quận 11

40

THPT Trương Vĩnh Ký

Số 21 Trịnh Đình Trọng, P.5, Q.11

39742324

27

Phòng GDĐT Quận 12

38

THCS-THPT Nam Việt

599A Lê Văn Thọ, P. 14, Q. Gò Vấp

0389383678

28

Phòng GDĐT Quận 12

63

THPT Thạnh Lộc

Đường TL 30 KP1, P.Thạnh Lộc, Q.12

37160098-37162961

29

Phòng GDĐT Quận 12

50

THPT Trường Chinh

1 Đường DN11 KP4 , P.Tân Hưng Thuận, Q.12

37151286

30

Phòng GDĐT Quận 12

45

THPT Võ Trường Toản

Khu phố 1, P.Hiệp Thành, Q.12

37170842

31

Phòng GDĐT Quận 2

23

THPT Giồng Ông Tố

200/10 Nguyễn Thị Định, P. Bình Trưng Tây, Q.2

37433540-37432846

32

Phòng GDĐT Quận 2

8

THPT Thủ Thiêm

Số 1 đường  Vũ Tông Phan, KĐT mới An Phú - An Khánh, P.An Phú, Q.2

66602964

33

Phòng GDĐT Quận 3

40

THPT Lê Quý Đôn

110 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6 Quận 3

39306234-3507-0419

34

Phòng GDĐT Quận 3

60

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3

39306989

35

Phòng GDĐT Quận 3

35

THPT Nguyễn Thị Diệu

Số 12 Trần Quốc Toản quận 3

38298480

36

Phòng GDĐT Quận 3

15

TT.GD KTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm

147 Pasteur, P.6, Q.3

38204052-39326407

37

Phòng GDĐT Quận 4

40

THPT Nguyễn Hữu Thọ

02 Bến Vân Đồn, Quận 4

39409629

38

Phòng GDĐT Quận 4

35

THPT Nguyễn Trãi

364 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4

39401373

39

Phòng GDĐT Quận 5

40

THPT Hùng Vương

124 Hồng Bàng, P.12, Q.5

38559246

40

Phòng GDĐT Quận 5

43

THPT Trần Khai Nguyên

225 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.5

38557866

41

Phòng GDĐT Quận 6

55

THPT Bình Phú

102 Trần Văn Kiểu, P.10, Q.6

38768013

42

Phòng GDĐT Quận 6

58

THPT Mạc Đĩnh Chi

04 Tân Hòa Đông, P.14, Q.6

37518068

43

Phòng GDĐT Quận 6

33

THPT Nguyễn Tất Thành

249 Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6

37555192

44

Phòng GDĐT Quận 6

28

THPT Phạm Phú Thứ

425-435 Gia Phú, P.3 Quận 6

38545586

45

Phòng GDĐT Quận 7

40

THPT Lê Thánh Tôn

124 Đường 17, P.Tân Kiểng, Q.7

37711110

46

Phòng GDĐT Quận 7

58

THPT Ngô Quyền

1360 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Q.7

37851221

47

Phòng GDĐT Quận 7

38

THPT Tân Phong

19 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7

37760139

48

Phòng GDĐT Quận 8

28

THPT Lương Văn Can

173 Phạm Hùng, P.4, Q.8

38502976

49

Phòng GDĐT Quận 8

50

THPT Ngô Gia Tự

360E Bình Đông, P.15, Q.8

39802865

50

Phòng GDĐT Quận 8

40

THPT Tạ Quang Bửu

909 Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8

39814553

51

Phòng GDĐT Quận 8

30

THPT Võ Văn Kiệt

629 Bình Đông, P. 13 Q.8

8.62634849

52

Phòng GDĐT Quận 9

40

THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm

65D Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A, Q9

37310522

53

Phòng GDĐT Quận 9

48

THPT Long Trường

309 Võ Văn Hát, P. Long Trường , Q. 9

37301319-37301318

54

Phòng GDĐT Quận 9

20

THPT Nguyễn Huệ

Nguyễn Văn Tăng, KP Châu Phúc Cẩm, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9

37330255

55

Phòng GDĐT Quận Bình Tân

60

THPT An Lạc

595 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân

38750022

56

Phòng GDĐT Quận Bình Tân

33

THPT Bình Hưng Hòa

79/19 đường số 4, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân

62690912

57

Phòng GDĐT Quận Bình Tân

50

THPT Bình Tân

117/4H Hồ Văn Long, KP 2, P. Tân Tạo, Q.Bình Tân

66607271

58

Phòng GDĐT Quận Bình Tân

60

THPT Nguyễn Hữu Cảnh

845 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân

37625355

59

Phòng GDĐT Quận Bình Thạnh

40

THPT Gia Định

số 44 Võ Oanh, P.25, Q.Bình Thạnh

38991086

60

Phòng GDĐT Quận Bình Thạnh

33

THPT Hoàng Hoa Thám

06 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.Bình Thạnh

35510574-19

61

Phòng GDĐT Quận Bình Thạnh

38

THPT Phan Đăng Lưu

27 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.Bình Thạnh

38443908-35501173

62

Phòng GDĐT Quận Bình Thạnh

20

THPT Thanh Đa

186 Nguyễn Xí, P.26,Q. Bình Thạnh

35566043

63

Phòng GDĐT Quận Bình Thạnh

28

THPT Trần Văn Giàu

203/40 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh

35533580

64

Phòng GDĐT Quận Bình Thạnh

43

THPT Võ Thị Sáu

95 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh

38410148

65

Phòng GDĐT Quận Gò Vấp

43

THCS-THPT Hồng Hà

170 Quang Trung, P.10 Q. Gò Vấp

62893728-62893724

66

Phòng GDĐT Quận Gò Vấp

55

THPT Gò Vấp

90A Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp

38945055

67

Phòng GDĐT Quận Gò Vấp

48

THPT Nguyễn Công Trứ

Số 97 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp

38959214

68

Phòng GDĐT Quận Gò Vấp

58

THPT Nguyễn Trung Trực

9/168 Lê Đức Thọ, P.15, Q.Gò Vấp

38950354

69

Phòng GDĐT Quận Gò Vấp

55

THPT Trần Hưng Đạo

88/955E Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp

39846648

252

Phòng GDĐT Quận Gò Vấp

13

THPT Trần Cao Vân CS 2

512/22A Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp

028.35894444

70

Phòng GDĐT Quận Phú Nhuận

43

THPT Hàn Thuyên

37 Đặng Văn Ngữ, P.10. Q.Phú Nhuận

39914074

71

Phòng GDĐT Quận Phú Nhuận

50

THPT Phú Nhuận

5 Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận

54491636

72

Phòng GDĐT Quận Tân Bình

33

THCS-THPT Thanh Bình

192/16 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q. Tân Bình

38447810

73

Phòng GDĐT Quận Tân Bình

43

THPT Nguyễn Chí Thanh

189/4 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình

38108288-38100403

74

Phòng GDĐT Quận Tân Bình

43

THPT Nguyễn Thái Bình

913-915 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình

38666271

235

Phòng GDĐT Quận Tân Bình

23

THPT Nguyễn Thượng Hiền

649 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình

38441558

75

Phòng GDĐT Quận Tân Phú

45

THCS-THPT Hồng Đức

8 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú

38109155

76

Phòng GDĐT Quận Tân Phú

40

THPT Lê Trọng Tấn

số 5 đường D2, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

25537511

77

Phòng GDĐT Quận Tân Phú

45

THPT Tân Bình

97/11 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú

38134767

78

Phòng GDĐT Quận Tân Phú

55

THPT Tây Thạnh

27 Đường C2, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú

38165608

79

Phòng GDĐT Quận Tân Phú

25

THPT Trần Cao Vân CS 1

126 Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú

22534444

80

Phòng GDĐT Quận Tân Phú

35

THPT Trần Phú

18 Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú

38658727

258

Phòng GDĐT quận Tân Phú

28

TT. GDNN-GDTX quận Tân Phú

78/2/45 Phan Đình Phùng, P. Tân Thành, Q. Tân Phú

38134138-38132677

81

Phòng GDĐT Quận Thủ Đức

15

THPT Hiệp Bình

63 Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức

37273765

82

Phòng GDĐT Quận Thủ Đức

13

THPT Nguyễn Hữu Huân

11 Đoàn Kết, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức

38978253

83

Phòng GDĐT Quận Thủ Đức

25

THPT Tam Phú

Số 31 Phú Châu KP5, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức

22404674

255

Phòng GDĐT quận Thủ Đức

45

THPT Linh Trung

số 5 đường 16, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức

982116577

84

THCS-THPT Đông Dương

5

THPT Trần Hưng Đạo

88/955E Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp

39846648

229

THCS-THPT Đức Trí

5

THPT Trần Đại Nghĩa

20 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1

38243006-38229040

200

THCS-THPT Mỹ Việt

5

THPT Trường Chinh

1 Đường DN11 KP4 , P.Tân Hưng Thuận, Q.12

37151286

115

THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

5

THPT Võ Thị Sáu

95 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh

38410148

214

THCS-THPT Phạm Ngũ Lão

5

THPT Nguyễn Trung Trực

9/168 Lê Đức Thọ, P.15, Q.Gò Vấp

38950354

187

THCS-THPT Sương Nguyệt Anh

20

THPT Nguyễn Thái Bình

913-915 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình

38666271

236

THCS-THPT Sương Nguyệt Anh

20

THPT Nguyễn Thượng Hiền

649 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình

38441558

220

THCS-THPT Trí Đức

5

THPT Tây Thạnh

27 Đường C2, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú

38165608

98

THPT An Lạc

20

THPT Bình Tân

117/4H Hồ Văn Long, KP 2, P. Tân Tạo, Q.Bình Tân

66607271

93

THPT An Nhơn Tây

20

THPT Quang Trung

ấp Phước An, Xã Phước Thạnh, H.Củ Chi

37910553-38929122

201

THPT Bà Điểm

20

THPT Lý Thường Kiệt

Đường Nam Thới 2, ấp Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn

38910335

91

THPT Bình Hưng Hòa

20

THPT Nguyễn Hữu Cảnh

845 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân

37625355

184

THPT Bình Hưng Hòa

25

THCS-THPT Hồng Đức

8 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú

38109155

135

THPT Bình Khánh

20

THPT An Nghĩa

Ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông. H. Cần Giờ

22486628-22486383

133

THPT Bình Phú

25

THPT Hùng Vương

124 Hồng Bàng, P.12, Q.5

38559246

141

THPT Bình Phú

25

THPT Nguyễn Hiền

3 Dương Đình Nghệ, P.8, Quận 11

39629586-39627314

155

THPT Bình Phú

20

THPT Mạc Đĩnh Chi

04 Tân Hòa Đông, P.14, Q.6

37518068

158

THPT Bình Tân

20

THPT An Lạc

595 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân

38750022

216

THPT Bình Tân

20

THPT Nguyễn Hữu Cảnh

845 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân

37625355

144

THPT Bùi Thị Xuân

25

THPT Trưng Vương

3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1

38235025

106

THPT Cần Thạnh

20

THPT Ngô Quyền

1360 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Q.7

37851221

223

THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định

20

THPT Phạm Phú Thứ

425-435 Gia Phú, P.3 Quận 6

38545586

204

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

25

THPT Tenlơman

08 Trần Hưng Đạo, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1

38299702

211

THPT Củ Chi

20

THPT Quang Trung

ấp Phước An, Xã Phước Thạnh, H.Củ Chi

37910553-38929122

102

THPT Đa Phước

25

THPT Lê Minh Xuân

G11/1 Ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh

37660323

196

THPT Đa Phước

20

THPT Bình Chánh

D17/1D Huỳnh Văn Trí, Xã Bình Chánh, H.Bình Chánh

38758650

116

THPT Đào Sơn Tây

20

THPT Long Trường

309 Võ Văn Hát, P. Long Trường , Q. 9

37301319-37301318

191

THPT Đào Sơn Tây

20

THPT Nguyễn Hữu Huân

11 Đoàn Kết, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức

38978253

241

THPT Diên Hồng

20

THPT Nguyễn Du

XXI Đồng Nai, CX Bắc Hải, P.15, Q.10

35061164

194

THPT Dương Văn Dương

20

THPT Phước Kiển

1163 Lê Văn Lương - Ấp 3 - Xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè

37817993

150

THPT Gia Định

20

THPT Hoàng Hoa Thám

06 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.Bình Thạnh

35510574-19

239

THPT Giồng Ông Tố

20

THPT Thủ Thiêm

Số 1 đường  Vũ Tông Phan, KĐT mới An Phú - An Khánh, P.An Phú, Q.2

66602964

118

THPT Gò Vấp

20

THPT Nguyễn Công Trứ

Số 97 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp

38959214

217

THPT Gò Vấp

20

THPT Phú Nhuận

5 Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận

54491636

151

THPT Hàn Thuyên

20

THPT Phú Nhuận

5 Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận

54491636

202

THPT Hermann Gmeiner

10

THCS-THPT Hồng Hà

170 Quang Trung, P.10 Q. Gò Vấp

62893728-62893724

89

THPT Hiệp Bình

20

THPT Tam Phú

Số 31 Phú Châu KP5, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức

22404674

245

THPT Hoàng Hoa Thám

20

THPT Trần Văn Giàu

203/40 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh

35533580

164

THPT Hùng Vương

25

THPT Nguyễn Du

XXI Đồng Nai, CX Bắc Hải, P.15, Q.10

35061164

96

THPT Lê Minh Xuân

20

THPT Tân Túc

C1/3K Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, H. Bình Chánh

37594569

129

THPT Lê Minh Xuân

20

THPT Bình Tân

117/4H Hồ Văn Long, KP 2, P. Tân Tạo, Q.Bình Tân

66607271

110

THPT Lê Quý Đôn

25

THPT Nguyễn Thị Diệu

Số 12 Trần Quốc Toản quận 3

38298480

138

THPT Lê Quý Đôn

20

TT.GD KTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm

147 Pasteur, P.6, Q.3

38204052-39326407

197

THPT Lê Trọng Tấn

20

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, P.16,Q.11

39692022

225

THPT Lê Trọng Tấn

20

THPT Trần Phú

18 Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú

38658727

117

THPT Linh Trung

20

THPT Thủ Thiêm

Số 1 đường  Vũ Tông Phan, KĐT mới An Phú - An Khánh, P.An Phú, Q.2

66602964

251

THPT Linh Trung

20

THPT Tam Phú

Số 31 Phú Châu KP5, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức

22404674

226

THPT Long Thới

20

THPT Lê Thánh Tôn

124 Đường 17, P.Tân Kiểng, Q.7

37711110

137

THPT Long Trường

20

THPT Nguyễn Huệ

Nguyễn Văn Tăng, KP Châu Phúc Cẩm, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9

37330255

104

THPT Lương Thế Vinh

20

THPT Lê Quý Đôn

110 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6 Quận 3

39306234-3507-0419

165

THPT Lương Thế Vinh

20

THPT Nguyễn Thị Diệu

Số 12 Trần Quốc Toản quận 3

38298480

100

THPT Lương Văn Can

25

THPT Ngô Gia Tự

360E Bình Đông, P.15, Q.8

39802865

113

THPT Lương Văn Can

20

THPT Tạ Quang Bửu

909 Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8

39814553

94

THPT Lý Thường Kiệt

20

THPT Phạm Văn Sáng

26/1C ấp 3 đường Nguyễn Thị Thử, xã Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn

62595962

140

THPT Lý Thường Kiệt

25

THPT Nguyễn Hữu Cầu

7 Nguyễn Ảnh Thủ, Xã Trung Chánh, H.Hóc Môn

37182616

127

THPT Mạc Đĩnh Chi

25

THPT Nguyễn Tất Thành

249 Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6

37555192

163

THPT Mạc Đĩnh Chi

25

THPT Bình Phú

102 Trần Văn Kiểu, P.10, Q.6

38768013

86

THPT Marie Curie

20

TT.GD KTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm

147 Pasteur, P.6, Q.3

38204052-39326407

143

THPT Marie Curie

20

THPT Lê Quý Đôn

110 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6 Quận 3

39306234-3507-0419

206

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

20

THPT Trần Quang Khải

343D Lạc Long Quân, P.5, Q.11

39752306-39752307

131

THPT Ngô Gia Tự

20

THPT Lương Văn Can

173 Phạm Hùng, P.4, Q.8

38502976

146

THPT Ngô Gia Tự

20

THPT Võ Văn Kiệt

629 Bình Đông, P. 13 Q.8

8.62634849

107

THPT Ngô Quyền

20

THPT Phước Kiển

1163 Lê Văn Lương - Ấp 3 - Xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè

37817993

109

THPT Nguyễn An Ninh

25

THPT Trần Khai Nguyên

225 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.5

38557866

148

THPT Nguyễn An Ninh

25

THPT Nguyễn Khuyến

50 Thành Thái, P.12, Q.10

38621053

97

THPT Nguyễn Chí Thanh

20

THCS-THPT Thanh Bình

192/16 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q. Tân Bình

38447810

259

THPT Nguyễn Chí Thanh

20

TT. GDNN-GDTX quận Tân Phú

78/2/45 Phan Đình Phùng, P. Tân Thành, Q. Tân Phú

38134138-38132677

192

THPT Nguyễn Công Trứ

25

THPT Nguyễn Trung Trực

9/168 Lê Đức Thọ, P.15, Q.Gò Vấp

38950354

88

THPT Nguyễn Du

20

THPT Nguyễn Hiền

3 Dương Đình Nghệ, P.8, Quận 11

39629586-39627314

167

THPT Nguyễn Du

20

THPT Trần Quang Khải

343D Lạc Long Quân, P.5, Q.11

39752306-39752307

108

THPT Nguyễn Hiền

25

THPT Tân Phong

19 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7

37760139

169

THPT Nguyễn Hiền

20

THPT Nguyễn Thái Bình

913-915 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình

38666271

157

THPT Nguyễn Huệ

20

THPT Long Trường

309 Võ Văn Hát, P. Long Trường , Q. 9

37301319-37301318

221

THPT Nguyễn Huệ

20

THPT Nguyễn Hữu Huân

11 Đoàn Kết, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức

38978253

90

THPT Nguyễn Hữu Cảnh

25

THPT Bình Hưng Hòa

79/19 đường số 4, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân

62690912

174

THPT Nguyễn Văn Cừ

20

THPT Nguyễn Hữu Tiến

Số 9A ấp 7, Xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn

37112538

176

THPT Nguyễn Hữu Thọ

20

THPT Nguyễn Trãi

364 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4

39401373

205

THPT Nguyễn Hữu Tiến

20

THPT Lý Thường Kiệt

Đường Nam Thới 2, ấp Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn

38910335

162

THPT Nguyễn Huữu Cảnh

20

THPT Tân Bình

97/11 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú

38134767

126

THPT Nguyễn Khuyến

20

THPT Nguyễn An Ninh

93 Trần Nhân Tôn, P.2, Q.10

38330591

134

THPT Nguyễn Khuyến

20

THPT Trương Vĩnh Ký

Số 21 Trịnh Đình Trọng, P.5, Q.11

39742324

156

THPT Nguyễn Tất Thành

20

THPT Phạm Phú Thứ

425-435 Gia Phú, P.3 Quận 6

38545586

198

THPT Nguyễn Thái Bình

20

THPT Nguyễn Chí Thanh

189/4 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình

38108288-38100403

237

THPT Nguyễn Thái Bình

20

THPT Nguyễn Thượng Hiền

649 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình

38441558

145

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

20

THPT Diên Hồng

11 Thành Thái, P.14, Q.10

38644551

230

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

10

THPT Tenlơman

08 Trần Hưng Đạo, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1

38299702

232

THPT Nguyễn Thượng Hiền

20

THCS-THPT Thanh Bình

192/16 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q. Tân Bình

38447810

132

THPT Nguyễn Trãi

25

THPT Nguyễn Hữu Thọ

02 Bến Vân Đồn, Quận 4

39409629

218

THPT Nguyễn Trung Trực

25

THPT Trần Hưng Đạo

88/955E Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp

39846648

175

THPT Nguyễn Hữu Cầu

20

THPT Phạm Văn Sáng

26/1C ấp 3 đường Nguyễn Thị Thử, xã Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn

62595962

195

THPT Nguyễn văn Cừ

20

THPT Bà Điểm

7 Nguyễn Thị Sóc ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, H.Hóc Môn

37125691

103

THPT Nguyễn Văn Linh

20

THPT Võ Văn Kiệt

629 Bình Đông, P. 13 Q.8

8.62634849

139

THPT Nguyễn Văn Linh

20

THPT Lê Thánh Tôn

124 Đường 17, P.Tân Kiểng, Q.7

37711110

213

THPT Nguyễn Văn Linh

20

THPT Nguyễn Trãi

364 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4

39401373

122

THPT Nguyễn Văn Tăng

20

THPT Nguyễn Huệ

Nguyễn Văn Tăng, KP Châu Phúc Cẩm, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9

37330255

92

THPT Phaạm Văn Sáng

20

THPT Nguyễn Hữu Cầu

7 Nguyễn Ảnh Thủ, Xã Trung Chánh, H.Hóc Môn

37182616

179

THPT Phạm Phú Thứ

20

THPT Bình Phú

102 Trần Văn Kiểu, P.10, Q.6

38768013

173

THPT Phạm Văn Sáng

20

THPT Bà Điểm

7 Nguyễn Thị Sóc ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, H.Hóc Môn

37125691

182

THPT Phan Đăng Lưu

25

THPT Võ Thị Sáu

95 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh

38410148

186

THPT Phan Đăng Lưu

20

THPT Hoàng Hoa Thám

06 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.Bình Thạnh

35510574-19

128

THPT Phong Phú

20

THPT An Lạc

595 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân

38750022

111

THPT Phú Hòa

20

THPT Tân Thông Hội

Đường Suối Lội ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi

37961848

189

THPT Quang Trung

20

THPT Trung Phú

1318 tỉnh lộ 8 ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi

38927723

203

THPT Phú Nhuận

20

THPT Hàn Thuyên

37 Đặng Văn Ngữ, P.10. Q.Phú Nhuận

39914074

231

THPT Phú Nhuận

20

THCS-THPT Nam Việt

599A Lê Văn Thọ, P. 14, Q. Gò Vấp

0389383678

254

THPT Phú Nhuận

20

THPT Trần Cao Vân CS 2

512/22A Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp

028.35894444

147

THPT Phước Kiển

5

THPT An Nghĩa

Ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông. H. Cần Giờ

22486628-22486383

170

THPT Phước Kiển

25

THPT Tân Phong

19 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7

37760139

123

THPT Phước Long

20

THPT Giồng Ông Tố

200/10 Nguyễn Thị Định, P. Bình Trưng Tây, Q.2

37433540-37432846

136

THPT Phước Long 

20

THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm

65D Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A, Q9

37310522

183

THPT Phú Hòa

20

THPT Củ Chi

KP1, Thị trấn Củ Chi, H.Củ Chi

38920434

219

THPT Sương Nguyệt Anh

20

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, P.16,Q.11

39692022

188

THPT Tạ Quang Bửu

20

THPT Lương Văn Can

173 Phạm Hùng, P.4, Q.8

38502976

114

THPT Tam Phú

20

THPT Hiệp Bình

63 Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức

37273765

257

THPT Tam Phú

20

THPT Linh Trung

số 5 đường 16, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức

982116577

121

THPT Tân Bình

25

THPT Trường Chinh

1 Đường DN11 KP4 , P.Tân Hưng Thuận, Q.12

37151286

209

THPT Tân Thông Hội

20

THPT Trung Phú

1318 tỉnh lộ 8 ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi

38927723

242

THPT Tây Thạnh

20

THPT Trần Cao Vân CS 1

126 Tô Hiệu P. Hiệp Tân, Quận Tân Phú

22534444

154

THPT Ten lơ man

20

THPT Trần Đại Nghĩa

20 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1

38243006-38229040

149

THPT Thanh Đa

20

THPT Gia Định

số 44 Võ Oanh, P.25, Q.Bình Thạnh

38991086

199

THPT Thanh Đa

20

THPT Trần Văn Giàu

203/40 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh

35533580

119

THPT Thạnh Lộc

20

THPT Võ Trường Toản

Khu phố 1, P.Hiệp Thành, Q.12

37170842

160

THPT Thủ Đức

20

THPT Hiệp Bình

63 Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức

37273765

256

THPT Thủ Đức

20

THPT Linh Trung

số 5 đường 16, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức

982116577

159

THPT Thủ Thiêm

20

THPT Giồng Ông Tố

200/10 Nguyễn Thị Định, P. Bình Trưng Tây, Q.2

37433540-37432846

250

THPT Thủ Thiêm

20

THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm

65D Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A, Q9

37310522

178

THPT Trần hưng Đạo

20

THPT Gò Vấp

90A Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp

38945055

253

THPT Trần Hưng Đạo

20

THPT Trần Cao Vân CS 2

512/22A Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp

028.35894444

99

THPT Trần Hữu Trang

25

THPT Hùng Vương

124 Hồng Bàng, P.12, Q.5

38559246

105

THPT Trần Khai Nguyên

20

THPT Nguyễn Khuyến

50 Thành Thái, P.12, Q.10

38621053

247

THPT Trần Khai Nguyên

20

THPT Diên Hồng

11 Thành Thái, P.14, Q.10

38644551

124

THPT Trần Phú

20

THPT Lê Trọng Tấn

số 5 đường D2, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

25537511

248

THPT Trần Phú

20

THPT Nguyễn Chí Thanh

189/4 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình

38108288-38100403

181

THPT Trần Văn Giàu

20

THPT Gia Định

số 44 Võ Oanh, P.25, Q.Bình Thạnh

38991086

207

THPT Trần Văn Giàu

20

THPT Thanh Đa

186 Nguyễn Xí, P.26,Q. Bình Thạnh

35566043

161

THPT Trung Phú

20

THPT Tân Thông Hội

Đường Suối Lội ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi

37961848

210

THPT Trung Phú

20

THPT Củ Chi

KP1, Thị trấn Củ Chi, H.Củ Chi

38920434

166

THPT Trưng Vương

20

THPT Lương Thế Vinh

131 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1

39202651

212

THPT Trưng Vương

25

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3

39306989

172

THPT Trường Chinh

25

THPT Thạnh Lộc

Đường TL 30 KP1, P.Thạnh Lộc, Q.12

37160098-37162961

215

THPT Vĩnh Lộc

25

THPT Tây Thạnh

27 Đường C2, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú

38165608

224

THPT Vĩnh Lộc

20

THPT Tân Túc

C1/3K Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, H. Bình Chánh

37594569

112

THPT Vĩnh Lộc B

20

THPT Bình Chánh

D17/1D Huỳnh Văn Trí, Xã Bình Chánh, H.Bình Chánh

37660323

125

THPT Võ Thị Sáu

20

THPT Thanh Đa

186 Nguyễn Xí, P.26,Q. Bình Thạnh

35566043

177

THPT Võ Thị Sáu

20

THPT Phan Đăng Lưu

27 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.Bình Thạnh

38443908-35501173

171

THPT Võ Trường Toản

20

THPT Nguyễn Công Trứ

Số 97 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp

38959214

185

THPT Võ Trường Toản

20

THCS-THPT Nam Việt

599A Lê Văn Thọ, P. 14, Q. Gò Vấp

0389383678

85

THPT Võ Văn Kiệt

25

THPT Tạ Quang Bửu

909 Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8

39814553

190

TT GDTX Chu Văn An

10

THPT Trương Vĩnh Ký

Số 21 Trịnh Đình Trọng, P.5, Q.11

39742324

95

TT. GDNN-GDTX huyện Bình Chánh 

10

THPT Lê Minh Xuân

G11/1 Ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh

37660323

208

TT. GDNN-GDTX huyện Hóc Môn

10

THPT Nguyễn Hữu Tiến

Số 9A ấp 7, Xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn

37112538

87

TT. GDNN-GDTX huyện Nhà Bè

10

THPT Ngô Quyền

1360 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Q.7

37851221

120

TT. GDNN-GDTX quận 10

15

THPT Nguyễn An Ninh

93 Trần Nhân Tôn, P.2, Q.10

38330591

142

TT. GDNN-GDTX quận 10

10

THPT Trần Khai Nguyên

225 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.5

38557866

130

TT. GDNN-GDTX quận 11

25

THPT Lương Thế Vinh

131 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1

39202651

153

TT. GDNN-GDTX quận 12

10

THPT Võ Trường Toản

Khu phố 1, P.Hiệp Thành, Q.12

37170842

193

TT. GDNN-GDTX quận 12

10

THPT Thạnh Lộc

Đường TL 30 KP1, P.Thạnh Lộc, Q.12

37160098-37162961

168

TT. GDNN-GDTX quận 6

10

THPT Nguyễn Tất Thành

249 Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6

37555192

180

TT. GDNN-GDTX quận 6

10

THPT Mạc Đĩnh Chi

04 Tân Hòa Đông, P.14, Q.6

37518068

101

TT. GDNN-GDTX quận Bình Tân

15

THPT Bình Hưng Hòa

79/19 đường số 4, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân

62690912

222

TT. GDNN-GDTX quận Tân Bình

10

THPT Lê Trọng Tấn

số 5 đường D2, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

25537511

260

TT. GDNN-GDTX quận Tân Bình

10

TT. GDNN-GDTX quận Tân Phú

78/2/45 Phan Đình Phùng, P. Tân Thành, Q. Tân Phú

38134138-38132677

152

TT. GDTNN-GDTX Quận Gò Vấp

15

THPT Gò Vấp

90A Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp

38945055

227

TT.GDNN-GDTX Phú Nhuận

10

THPT Hàn Thuyên

37 Đặng Văn Ngữ, P.10. Q.Phú Nhuận

39914074

243

TT.GDNN-GDTX Quận 1

5

THPT Nguyễn Hữu Thọ

02 Bến Vân Đồn, Quận 4

39409629

234

TT.GDNN-GDTX Quận 11

15

THPT Tân Bình

97/11 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú

38134767

249

TT.GDNN-GDTX Quận 6

20

THPT Trần Phú

18 Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú

38658727

228

THPT Bình Hưng Hòa

5

THPT Trưng Vương

3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1

38235025

240

TT.GDNN-GDTX Quận 8

10

THPT Ngô Gia Tự

360E Bình Đông, P.15, Q.8

39802865

244

TT.GDNN-GDTX Quận Bình Thạnh

10

THPT Phan Đăng Lưu

27 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.Bình Thạnh

38443908-35501173

238

TT.GDNN-GDTX Quận Gò Vấp

10

THPT Trần Cao Vân CS 1

126 Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú

22534444

246

TT.GDNN-GDTX Quận Phú Nhuận

10

THCS-THPT Hồng Hà

170 Quang Trung, P.10 Q. Gò Vấp

62893728-62893724

233

TT.GDNN-GDTX Quận Tân Phú

10

THCS-THPT Hồng Đức

8 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú

38109155

261

TT.GDTX Lê Quý Đôn

5

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3

39306989
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